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So sánh Lập ngân sách và kế toán
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So sánh Báo cáo tài chính của các tổ chức khác nhau
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Các hoạt động chủ yếu trong doanh nghiệp

Hoạt động kinh doanh (operating activities)
• Mua hàng hoá, nguyên vật liệu, thuê mướn lao động
• Tổ chức sản xuất
• Bán hàng, tiêu thụ sản phẩm
• Quản lý chung (hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển, quảng cáo, tiếp thị)

Hoạt động đầu tư (investment activities)
• Đầu tư tài sản cố định (đất đai, nhà xưởng, thiết bị; bằng phát minh, sáng chế…)
• Góp vốn, liên doanh
• Đầu tư tài chính (mua cổ phiếu, trái phiếu…)

Hoạt động tài trợ (financing activities)
• Vay vốn ngân hàng, phát hành trái phiếu
• Phát hành/mua lại cổ phần
• Chi trả nợ, cổ tức…
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Báo cáo thu nhập và hoạt động kinh doanh

Hoạt động
doanh
nghiệp

Mục tiêu
và chiến
lược

Huy
động
vốn

Kinh
doanh

Đầu tư

NGUỒN VỐN
Ngắn hạn

• Vay ngắn hạn
• Khoản phải trả
• Lương phải trả
• Thuế phải trả

Dài hạn
• Nợ (trái phiếu)
• Cổ phiếu
• Lợi nhuận giữ lại

TÀI SẢN
Ngắn hạn

• Tiền và CKNH
• Khoản phải thu
• Hàng tồn kho

Dài hạn
• Đất đai, nhà xưởng, 
thiết bị
• Bằng sáng chế.
• Đầu tư chứng khoán

LỢI NHUẬN RÒNG
• Doanh thu bán hàng
• Giá vốn hàng bán
• Chi phí bán hàng và quản lý
• Chi phí lãi vay
• Thuế thu nhập doanh nghiệp
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Hoạt động doanh nghiệp và sự lưu chuyển tiền tệ

Khoản phải trả

Vốn
chủ sở

hữu

Tiền

Nợ
phải
trả

Nguyên
vật liệu

Tài sản
cố định

ròngBán
thành
phẩm

Thành
phẩm

Lương
và chi 

phí khác

Khoản phải thu

Trả nợ

Vay nợ

Góp vốn

Trả cổ tức
hoặc mua
lại cổ phần

Trả tiền mua hàng

Bán trả ngay

Bán chịu

Chi phí
bán hàng
và quản
lý

Thu 
tiền

Mua sắm tài sản

Thanh lý tài sản

Trả lương
và chi phí
khác

Khấu hao

Tiền lương
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Những nguyên tắc kế toán cơ bản
• Ghi nhận chi phí, doanh thu tại thời điểm phát sinh, 

không phải trên cơ sở thực thu thực chi

Nguyên tắc Cơ sở dồn tích
(Accurals Basis)

• Giả sử công ty đang hoạt động và vẫn tiếp tục hoạt
động

Nguyên tắc Hoạt động liên tục
(Going Concern)

• Tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc
Nguyên tắc Giá gốc

(History Cost)

• Chi phí phù hợp với doanh thu ở kỳ doanh thu được ghi
nhận

Nguyên tắc phù hợp
(Matching)

• Khái niệm, nguyên tắc, chuẩn mực, phương pháp kế
toán phải nhất quán

Nguyên tắc nhất quán
(Consistency)

• Chú trọng khoản mục quyết định nội dung của sự việc
và hiện tượng

Nguyên tắc trọng yếu
(Materiality)

• Kế toán bảo đảm chắc chắn, thận trọng, ít ảnh hưởng
đến quyền lợi các bên

Nguyên tắc thận trọng
(Prudence)
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Bảng cân đối kế toán
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Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn

Nợ ngắn hạn

Vốn chủ sở hữu

Nợ dài hạn
Vốn lưu động

TÀI SẢN NGUỒN VỐN



Các phương trình kế toán cơ bản
qPhương trình kế toán cơ bản:
Tài sản = Nợ phải trả + Giá trị tài sản ròng

Tài sản = Nợ + Vốn chủ sở hữu
Tổng ghi nợ = Tổng ghi có
Số dư đầu kỳ + tăng trong kỳ - giảm trong kỳ = Số dư cuối kỳ
Tài sản = Nợ + Vốn góp + Lợi nhuận giữ lại + Doanh thu – Chi phí
Tài sản + Chi phí = Nợ + Vốn góp + Lợi nhuận giữ lại + Doanh thu
Ghi nợ = Ghi có
qBáo cáo tài chính Quỹ
Tài sản =  Nợ phải trả + Số dư quỹ

qBáo cáo tài chính toàn chính quyền:
Tài sản + Dòng ra hoãn lại = Nợ phải trả + Dòng vào hoãn lại + Trạng thái ròng
qBáo cáo Quỹ chính quyền:
Tài sản + Dòng tiền ra hoãn lại = Nợ phải trả + Dòng tiền vào hoãn lại + Số dư quỹ
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Bảng
cân đối
kế toán

Tài sản Nguồn vốn

Tài sản ngắn hạn (tài sản lưu động)
Tiền mặt và tương đương tiền mặt
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

Các khoản đầu tư ngắn hạn
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn

Khoản phải thu
Phải thu khách hàng
Trả trước cho người bán
Các khoản phải thu khác
Dự phòng phải thu khó đòi

Hàng tồn kho
Tài sản ngắn hạn khác

Chi phí trả trước ngắn hạn
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
Tài sản ngắn hạn khác

Tổng tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn
Các khoản phải thu dài hạn
Tài sản cố định hữu hình

Nhà xưởng, máy móc thiết bị
Tài sản cố định vô hình

Tài sản vô hình khác, ròng
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
Tài sản dài hạn khác
Lợi thế thương mại

Nợ ngắn hạn
Giấy nợ và khoản vay phải trả
Phần ngắn hạn trong nợ dài hạn
Khoản phải trả
Thuế thu nhập phát sinh
Phát sinh khác

Tổng nghĩa vụ nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
Nghĩa vụ nợ khác
Tổng nghĩa vụ nợ

Vốn chủ sở hữu
Cổ phiếu ưu đãi
Cổ phiếu phổ thông (Vốn cổ phần)
Vốn góp bổ sung (Thặng dư vốn cổ phần)
Thu nhập giữ lại
Thu nhập tổng quát khác lũy kế

Lương thưởng chưa nhận
Cổ phiếu ngân quỹ, theo trị giá
Quỹ đầu tư phát triển
Quỹ dự phòng tài chính
Tổng vốn sở hữu của cổ đông

Tổng tài sản Tổng nghĩa vụ nợ và vốn sở hữu cổ đông
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Các báo cáo tài chính của Vinamilk – Bảng cân đối kế toán (triệu đồng)
2022 2021 2020 2019 2018 2010

TÀI SẢN NGẮN HẠN     31.560.382 36.109.911 29.665.726 24.721.565 20.559.757 5.919.803
Tiền và các khoản tương đương 

tiền       2.299.944 2.348.552 2.111.243 2.665.195 1.522.610 263.472

Các khoản đầu tư tài chính ngắn 
hạn 17.414.055 21.025.736 17.313.680 12.435.744 8.673.927 2.092.260

Các khoản phải thu ngắn hạn     6.100.403 5.822.029 5.187.253 4.503.155 4.639.448 1.124.862

Hàng tồn kho 5.537.563 6.773.072 4.905.069 4.983.044 5.525.846 2.351.354

Tài sản ngắn hạn khác      208.417 140.523 148.481 134.427 197.926 87.854

TÀI SẢN DÀI HẠN  16.922.282 17.222.493 18.766.755 19.978.308 16.806.352 4.853.230

Các khoản phải thu dài hạn    38.423 16.695 19.974 21.170 88.443 24

Tài sản cố định 11.903.208 12.706.599 13.853.808 14.893.540 13.365.354 3.428.572

Bất động sản đầu tư      57.594 60.050 59.997 62.018 90.248 100.818

Các khoản đầu tư dài hạn 742.670 743.862 973.441 986.676 1.068.661 1.141.798

Tài sản dở dang dài hạn 1805.130 1.130.024 1.062.634 943.846 868.246

Tài sản dài hạn khác       2.375.258 2.565.264 738.353 704.998 787.060 162.461

Lợi thế thương mại 1.567.468 1.813.008 2.058.548 2.366.060 538.340 19.557

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 48.482.664 53.332.403 48.432.481 44.699.873 37.366.109 10.773.032



Các báo cáo tài chính của Vinamilk – Bảng cân đối kế toán (triệu đồng)

2022 2021 2020 2019 2018 2010

NỢ PHẢI TRẢ 15.666.146 17.482.289 14.785.358 14.968.618 11.094.739 2.808.596 

Nợ ngắn hạn 15.308.423 17.068.417 14.212.646 14.442.852 10.639.592 2.645.012 

Nợ dài hạn 357.723 413.872 572.712 525.766 455.147 163.583 
Nợ khác

VỐN CHỦ SỞ HỮU 32.816.518 35.850.114 33.647.122 29.731.255 26.271.369 7.964.437 

Vốn điều lệ 20.899.554 20.899.554 20.899.554 17.416.878 17.416.878 3.530.721 

Thặng dư vốn cổ phần 34.111 34.111 -

Cổ phiếu quỹ (11.645) (11.645) (10.486) (669)

Các quỹ 5.266.761 4.352.441 3.297.887 2.211.833 1.202.158 2.172.960

Khác (Chênh lệch TGHĐ, Vốn khác) 295.156 202.912 213.306 23.174 27.636 
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 3.353.468 7.594.260 6.909.726 7.875.462 7.155.434 1.909.022 

LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 2.967.467 2.766.835 2.349.939 2.227.197 490.235 -

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 48.482.664 53.332.403 48.432.481 44.699.873 37.366.109 10.773.032 



Phân phối kết quả kinh doanh
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Doanh thu

Giá vốn hàng bán Chi phí bán hàng, 
chi phí quản lý Lợi nhuận trước thuế và lãi vay

Lãi vay Lợi nhuận trước thuế

Thuế Lợi nhuận ròng

Cổ
tức

Lợi nhuận
giữ lại



Cấu trúc tóm lược về báo cáo thu nhập
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
– Các khoản giảm trừ doanh thu
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
2. Giá vốn hàng bán
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (=1-2)
4. DT hoạt động tài chính
5. Chi phí hoạt động tài chính
6. Chi phí bán hàng
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [=3+(4-5)-(6+7)]
9. Thu nhập khác
10. Chi phí khác
11. Lợi nhuận khác (=9-10)
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (= 8 + 11)
13. Thuế TNDN phải nộp
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (=12-13)
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Mẫu báo cáo thu nhập của doanh nghiệp
(theo Thông tư 38/2007/TT-BTC)

STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Lũy kế

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2 Các khoản giảm trừ doanh thu
3 Doanh thu thuần vê bán hàng và cung cấp dịch vụ
4 Giá vốn hàng bán
5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
6 Doanh thu hoạt động tài chính
7 Chi phí tài chính
8 Chi phí bán hàng
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh     
11 Thu nhập khác
12 Chi phí khác
13 Lợi nhuận khác
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
15 Thuế thu nhập doanh nghiệp
16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu
18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
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Mẫu báo cáo thu nhập của tổ chức tín dụng
(theo Thông tư 38/2007/TT-BTC)

Stt Chỉ tiêu Kỳ này Kỳ trước
I Tổng thu nhập
II Tổng chi phí
III Lợi nhuận trước thuế
IV Lợi nhuận sau thuế
V Tình hình trích lập và sử dụng các quỹ theo quy định của

pháp luật
1 Trích lập các quỹ:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
- Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ
- Quỹ dự phòng tài chính
- Các quỹ khác

2 Sử dụng các quỹ
VI Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (%)
VII Thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên Ngân hàng.
VIII Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
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Báo cáo kết quả kinh doanh của VNM (triệu đồng)
2022 2021 2020 2019 2018 2010

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 59.956.247 60.919.165 59.636.286 56.318.123 52.561.950 15.752.866 

Giá vốn hàng bán 36.059.016 34.640.863 31.967.663 29.745.906 27.950.544 10.579.208 

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 23.897.231 26.278.301 27.668.623 26.572.217 24.611.406 5.173.658 

Doanh thu hoạt động tài chính 1.379.904 1.214.684 1.581.093 807.317 759.917 44.853 

Chi phí tài chính 617.537 202.338 308.569 18.697 118.007 153.199 

Phần lãi/lỗ trong CT liên doanh, liên kết 24.476 45.044 3.882 (5.717) 22.434 (235)

Chi phí bán hàng 12.548.212 12.950.670 13.447.493 12.993.455 12.265.937 1.438.186 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 1.595.846 1.567.312 1.958.155 1.396.302 1.133.300 388.147 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 10.491.065 12.727.620 13.539.381 12.797.090 11.876.513 3.642.656 

Thu nhập khác 289.022 422.823 212.386 249.446 450.247 982.987 

Chi phí khác 284.552 228.208 233.231 250.827 275.065 374.202 

Lợi nhuận khác 4.470 194.616 (20.845) (1380) 175.183 608.786 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 10.495.545 12.922.235 13.518.536 12.795.710 12.051.696 4.251.207 

Chi phí thuế TNDN hiện hành 1.956.248 2.320.982 2.310.674 2.238.366 1.874.905 645.059 

Chi phí thuế TNDN hoãn lại 38.288 31.282 (27.870) 3.012 (28.839) (9.344) 

Lợi nhuận sau thuế TNDN 8.577.575 10.632.536 11.235.732 10.554.332 10.205.630 3.615.493 



Lợi nhuận doanh nghiệp
Lợi nhuận gộp (gross profit) = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán

Lợi nhuận kế toán sv. lợi nhuận tính thuế

Lợi nhuận ròng (net profit) = Lợi nhuận trước thuế - Thuế TNDN

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) = Lợi nhuận trước thuế + Lãi vay

Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) = EBIT + Khấu hao (hữu hình, vô hình)

Lợi nhuận hoạt động ròng (NOPAT) = EBIT*(1- Thuế suất thuế TNDN)
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Quan hệ giữa báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán

Tổng tài sản =             Nợ phải trả +                Vốn chủ sở hữu

Tổng tài sản = Nợ phải trả +         Vốn góp + Lợi nhuận giữ lại

Tổng tài sản = Nợ phải trả + Vốn góp + lợi nhuận giữ lại đầu kỳ + Lợi nhuận ròng trong kỳ – Cổ tức trong kỳ

Tổng tài sản = Nợ phải trả + Vốn góp + lợi nhuận giữ lại đầu kỳ Doanh thu trong kỳ – Chi phí trong kỳ – Cổ
tức trong kỳ
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Cấu trúc của báo cáo ngân lưu
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Báo cáo ngân lưu cho biết điều gì?

Ngân lưu từ Công ty A Công ty B Công ty C Công ty D

Hoạt động kinh doanh
Hoạt động đầu tư
Hoạt động tài chính

Ngân lưu ròng

-15
-75
90

0

35
-60
25

0

75
-40
-35

0

40
-10
-30

0

• Doanh nghiệp đang ở giai đoạn phát triển nào
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Báo cáo trạng
thái tài chính
Treehouse
30/09/2015

Tài sản = 
Nợ phải
trả + giá
trị tài sản
ròng
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Báo cáo trạng thái tài chính Treehouse
30/09/2015

Tài sản = 
Nợ phải
trả + giá
trị tài sản
ròng
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Tài sản + 
Dòng ra 
hoãn lại = 
Nợ phải trả
+ Dòng vào
hoãn lại + 
Trạng thái
ròng

Báo cáo trạng thái ròng
TP Overland Park
30/12/2015
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Tài sản + 
Dòng ra 
hoãn lại = 
Nợ phải trả
+ Dòng vào
hoãn lại + 
Trạng thái
ròng

Báo cáo trạng thái ròng
TP Overland Park
30/12/2015
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Báo cáo hoạt động
Treehouse
Cho  năm kết thúc ngày
30/09/2015
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Báo cáo hoạt động
TP Overland Park
Năm kết thúc ngày 30/12/2015
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Báo cáo dòng tiền
Treehouse
30/09/2015
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Báo cáo dòng tiền
Treehouse
30/09/2015
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Treehouse
Báo cáo chi phí theo chức năng
Năm kết thúc ngày 30/09/2015
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TP Overland Park
Bảng cân đối kế toán
Quỹ chính quyền
31/12/2015
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TP Overland Park
Báo cáo nguồn thu, chi tiêu và thay đổi trong số dư quỹ
Quỹ chính quyền
Năm kết thúc ngày 31/12/2015
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TP Overland Park
Báo cáo nguồn thu, chi tiêu
và thay đổi trong số dư quỹ
Quỹ chính quyền
Năm kết thúc ngày 31/12/2015
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